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I. THI MÔÙI

1 PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG AN 19/09/1995 20/3 Cầm Bá Thước P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1

2 LÊ GIA NGỌC ÂN 31/03/1998 X. Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam, T . Bình Thuận A1

3 ĐẶNG THỊ HIỀN ANH 20/02/1995 X. Tân T iến, H. Văn Giang, T . Hưng Yên A1

4 LÊ MỸ ANH 31/05/1997 418/9 Minh Phụng P.09, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1

5 NGUYỄN PHAN KIM ANH 12/01/1997 Bến Tranh X. Thanh An, H. Dầu Tiếng, T . Bình Dương A1

6 CHÂU KHÁNH BĂNG 07/08/1996 Ấp 6 X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, T . Bến Tre A1

7 LƯU VĂN BẢY 01/01/1963 Ấp Mỹ Thạnh X. Mỹ Đức Tây, H. Cái Bè, T . T iền Giang A1

8 LÊ NGỌC CẢNH 05/10/1984 X. Triệu Lộc, H. Hậu Lộc, T . Thanh Hóa A1

9 ĐOÀN THẢO CHI 24/09/1998 Thôn 2 X. Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, T . Đắk Lắk A1

10 TRẦN CHÍ CÔNG 30/12/1995 TT. Sông Đốc, H. T rần Văn Thời, T . Cà Mau A1

11 TRẦN THỊ THANH DANH 16/08/1997 X. Phước Quang, H. T uy Phước, T. Bình Định A1

12 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 09/06/1999 263/19/10 Liên T ỉnh 5 P.05, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

13 VÕ HUỲNH ĐẠT 03/07/1999 2/21 Kp5 P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, T . Đồng Nai A1

14 ĐÀO THỊ THANH DỊU 23/06/1995 Kp Xuân Đồng P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài , T . Bình Phước A1

15 LÊ HỒNG HÙNG DŨNG 01/03/1999 6/1C Khu Phố 1 P. An Khánh, Q.2, TP. Hồ Chí Minh A1

16 HOÀNG ĐỨC DUY 18/03/1999 88/36 Thái Phiên P.02, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1

17 PHẠM QUANG DUY 19/06/1990 Thôn 7 X. Ea Ning, H. Cư Kuin, T . Đắk Lắk A1

18 LÊ TRƯỜNG GIANG 02/08/1977 X. Châu Lộc, H. Hậu Lộc, T . Thanh Hóa A1

19 NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG 21/12/1994 Ấp Bình Tiên X. Bình Thành, H. Giồng Trôm, T . Bến Tre A1

20 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI 15/06/1984 103 Lô C C/C Cô Giang P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

21 VÕ MINH HẢI 25/06/1992 118 Bùi Minh Trực P.05, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1
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22 PHẠM NGỌC MINH HẬU 29/06/1999 360 Bến Vân Đồn P.01, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

23 ĐỖ THỊ HIẾU 17/04/1996 46A Phú Mỹ P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

24 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 30/09/1995 45/18B Bình Thới  P.14, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1

25 HUỲNH VĂN HƠN 22/01/1999 Năm Chiến X. Bàn Tân Định, H. Giồng Riềng, T . Kiên Giang A1

26 NGUYỄN HỒNG HƯNG 19/06/1989 X. T ịnh Khê, H. Sơn T ịnh, T . Quảng Ngãi A1

27 QUÁCH BẢO HƯNG 25/12/1998 TK 11/27 Võ Văn Kiệt P. Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

28 LÝ GIA HUY 13/05/1999 X. Viên An, H. Ngọc Hiển, T . Cà Mau A1

29 NGUYỄN THANH HUY 20/06/1998 52/2 X. Mỹ Hưng, H. T hạnh Phú, T . Bến Tre A1

30 TRẦN MINH BẢO HUY 27/05/1999 31 Nguyễn Văn Mai  P.08, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

31 TRẦN THANH HUỲNH 28/01/1999 158/203 Đoàn Văn Bơ P.09, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

32 LÊ KHANG 20/10/1998 377/72A Cách Mạng Tháng Tám P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1

33 NGÔ TẤN MINH KHÔI 14/06/1990 G43 CXVH Bến Vân Đồn P.06, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

34 LÊ THỊ MỸ KIỂM 10/09/1982 20/27 Mễ Cốc P.15, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

35 LÊ NGUYỄN THÀNH KIM 12/10/1996 Long Hưng P. Long Châu, TX. Tân Châu, T . An Giang A1

36 NGUYỄN DUY KỶ 21/03/1999 354/1A Cô Giang P.02, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1

37 HỒ HỮU LÂM 08/09/1988 144/15/1 Hưng Phú P.08, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

38 VĂN BỬU LINH 11/04/1999 453/41 Nguyễn Chí Thanh P.15, Q.5, TP. Hồ Chí Minh A1

39 HUỲNH VĂN LO 01/01/1993 Ấp 5 X. Phương Trà, H. Cao Lãnh, T . Đồng Tháp A1

40 NGÔ TẤN LỢI 16/04/1998 X. Đức Tín, H. Đức Linh, T . Bình Thuận A1

41 TRẦN HOÀNG LONG 16/10/1990 75 Khu Phố 2 P. Phú Hữu, Q.9, TP. Hồ Chí Minh A1

42 HÀ VĂN LỤA 01/01/1983 Ấp Giồng Đình X. Đại  An, H. T rà Cú, T. T rà Vinh A1

43 CAO CÔNG LÝ 01/01/1985 X. Vĩnh Thanh, H. Phước Long, T . Bạc Liêu A1

44 NGUYỄN MINH MẪN 02/01/1998 Tân Hòa X. Tân Phú, H. Châu Thành, T . Đồng Tháp A1

45 ĐẶNG TRƯƠNG KHÔI MINH 12/01/1998 60/4 Lê Văn Nhung P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T . An Giang A1

46 GIANG TUẤN MINH 05/02/1996 701/4/12 Kp4 P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh A1

47 TRẦN LÊ DUY MINH 07/01/1999 243/135C T ôn Đản P.15, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

48 VÒNG SÂY MINH 11/09/1997 Ấp 6 X. Phú Thịnh, H. Tân Phú, T . Đồng Nai A1

49 CHÂU BỘI MY 19/02/1999 2 Phong Phú P.12, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1



50 VÕ HOÀNG NAM 30/04/1999 Lập Thành X. Xuân Thạnh, H. T hống Nhất, T. Đồng Nai A1

51 VÕ KIM NGÂN 20/11/1978 Ấp 4 X. An Khánh, H. Châu Thành, T . Bến Tre A1

52 VŨ THỊ KIM NGÂN 06/06/1994 TDP 4 P. An Lạc, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk A1

53 BÙI QUANG NGUYÊN 28/05/1998 Kp4 P. Trảng Dài , TP. Biên Hòa, T . Đồng Nai A1

54 DƯƠNG TẤN NHẠC 01/01/1994 Hiếu Lễ X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận A1

55 HOÀNG QUÝ NHÂN 13/08/1989 P. Vân Giang, TP. Ninh Bình, T . Ninh Bình A1

56 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/07/1997 103 Kp3 P. Xuân Hòa, TX. Long Khánh, T . Đồng Nai A1

57 TRƯƠNG THANH ÁI NHƯ 05/07/1998 Ấp Thạnh Hòa X. Bình Nghị, H. Gò Công Đông, T . T iền Giang A1

58 HUỲNH THỊ NGUYỆT OANH 24/11/1997 X. Tam Quan Bắc, H. Hoài  Nhơn, T. Bình Định A1

59 NGUYỄN LÊ PHAN 21/05/1990 134 Ngô Tất Tố P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

60 NGUYỄN THÀNH PHÁT 11/05/1999 63/4 Tân Hòa Đông P.14, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

61 NGUYỄN HỒNG PHI 04/08/1995 X. Đức Tín, H. Đức Linh, T . Bình Thuận A1

62 HOÀNG HỮU PHÚC 09/06/1999 84/48 Ngô Chí Quốc Kp2 P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1

63 TRẦN VĂN PHỤNG 30/06/1997 Ấp Phú Mỹ X. Nhuận Phú Tân, H. Mỏ Cày Bắc, T . Bến Tre A1

64 HÀ THU PHƯƠNG 05/12/1998 30/99/13 Lâm Văn Bền Kp4 P. Tân Kiểng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh A1

65 LÝ TÚ PHƯƠNG 01/01/1999 72 Đường Số 30 P.10, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

66 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 25/03/1999 373/1/89 Lý Thường Kiệt P.09, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1

67 VŨ TIẾN PHƯƠNG 02/02/1988 Khu 2 P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải  Phòng A1

68 TRẦN MINH QUÂN 27/01/1999 32/27/10 Thống Nhất P.16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1

69 VŨ MINH QUANG 02/08/1991 103/12B Lê Lợi  P. 6, TP. Vũng Tàu, T . Bà Rịa - Vũng Tàu A1

70 LÊ VĂN QUÍ 10/10/1979 Rạch Cát X. Long Hựu Đông, H. Cần Đước, T. Long An A1

71 LÊ CHÂU NGỌC QUÝ 09/03/1998 981 Hồng Bàng P.09, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

72 NGUYỄN NGỌC QUÝ 01/05/1996 X. Phú Lộc, H. Krông Năng, T . Đắk Lắk A1

73 LÊ PHƯƠNG QUỲNH 07/03/1999 327 Khu Phố 5 P. An Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh A1

74 NGUYỄN THANH SANG 23/03/1999 Mỹ Bình X. Thạnh Mỹ Tây, H. Châu Phú, T . An Giang A1

75 CHÂU MINH SƠN 01/01/1979 Vĩnh Lạc X. Vĩnh Thịnh, H. Hòa Bình, T . Bạc Liêu A1

76 TRẦN VĂN SƠN 28/02/1994 X. Phú Thuận, H. Phú Vang, T . Thừa Thiên Huế A1

77 KHỒNG MINH TAM 08/08/1981 X. Tam Cường, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải  Phòng A1



78 NGUYỄN VĂN TÂM 01/01/1989 TT. Năm Căn, H. Năm Căn, T . Cà Mau A1

79 TRẦN NGỌC NHÂN TÂM 28/03/1995 277/22 Trường Chinh P.14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1

80 NGUYỄN THẾ THANH 20/06/1989 Thanh Ba X. Mỹ Lộc, H. Cần Giuộc, T . Long An A1

81 NGUYỄN TÔN THÀNH 30/05/1986 56/8 Nguyễn Thông P.09, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

82 NGUYỄN VĂN THÀNH 03/09/1996 56 Bến Phú Lâm P.09, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

83 LÊ THỊ THẢO 20/06/1993 X. Đông Hoàng, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa A1

84 NGUYỄN THỊ THẢO 01/01/1980 70 Huỳnh Khương Ninh P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

85 NGUYỄN VĂN THẢO 08/05/1993 X. Ia Sao, H. Ia Grai, T . Gia Lai A1

86 NGUYỄN VĂN THÔNG 29/10/1998 X. Đức Tín, H. Đức Linh, T . Bình Thuận A1

87 BÙI THỊ MINH THƯ 02/03/1999 344 Thái Hòa X. Hố Nai  3, H. Trảng Bom, T . Đồng Nai A1

88 LÊ UYÊN THƯ 09/07/1996 90C/3 An Hòa 2 X. Bình An, H. Thủ Thừa, T. Long An A1

89 LÊ THỊ THUẬN 03/01/1996 X. Nam Chính, H. Đức Linh, T . Bình Thuận A1

90 BÙI THỊ THANH THỦY 29/11/1996 Quảng Phúc X. Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, T . Khánh Hòa A1

91 ĐẶNG VĂN TIỀN 01/01/1977 Rạch Cát X. Long Hựu Đông, H. Cần Đước, T. Long An A1

92 KIỀU ĐỨC TOÀN 24/12/1997 X. Hồng Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình A1

93 PHẠM HUỲNH NGỌC TRÂM 23/10/1992 525 Ba Đình P.09, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

94 NGUYỄN TRẦN VÂN TRANG 24/04/1999 957B Hậu Giang P.11, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

95 NGUYỄN VĂN TRE 01/01/1987 Cà T um B X. Vĩnh Kim, H. Cầu Ngang, T . T rà Vinh A1

96 MAI SỸ MINH TRÍ 18/03/1999 76/22B34 Bà Hom P.13, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

97 TRƯƠNG BẢO TRÍ 01/03/1999 195 - 197 Tuy Lý Vương P.12, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

98 NGUYỄN TRỌNG TRIẾT 25/02/1999 Phú Thuận B X. Phú Lâm, H. Phú Tân, T . An Giang A1

99 PHẠM THỊ BĂNG TRINH 26/04/1979 Ấp 2A X. Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi , TP. Hồ Chí Minh A1

100 PHÚ VĂN TRỊNH 28/09/1998 Hậu Sanh X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận A1

101 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 19/10/1995 Rạch Cát X. Long Hựu Đông, H. Cần Đước, T. Long An A1

102 NGUYỄN TẤN TRỰC 19/03/1958 776 Võ Văn Kiệt P.05, Q.5, TP. Hồ Chí Minh A1

103 PHẠM MINH TRUNG 01/01/1981 Bình Trị 1 X. Thuận Mỹ, H. Châu Thành, T . Long An A1

104 HÀ MINH TÚ 13/10/1994 155/52 Đường Số 11 P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1

105 TRỊNH MỸ TÚ 01/01/1999 X. Tân Duyệt, H. Đầm Dơi , T . Cà Mau A1



106 LƯU MẠNH TUẤN 15/03/1988 X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội A1

107 NGUYỄN MẠNH TUẤN 19/04/1998 Ấp 1 X. Phú Hòa, H. Định Quán, T . Đồng Nai A1

108 PHẠM VĂN TUẤN 18/09/1992 X. Quảng Trường, H. Quảng Xương, T . Thanh Hóa A1

109 NGUYỄN SƠN T ÙNG 28/11/1997 Thôn Xuân Đông X. Vạn Hưng, H. Vạn Ninh, T . Khánh Hòa A1

110 TRƯƠNG THANH TUYỀN 21/06/1999 606/15/1 Khu Phố 4 P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1

111 BÙI THÁI UYÊN 30/12/1995 Tân Khánh X. Suối  T iên, H. Diên Khánh, T . Khánh Hòa A1

112 LÊ THỊ VÂN 27/05/1988 X. Đông Hoàng, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa A1

113 NGÔ QUỐC VIỆN 18/01/1996 X. Nhơn Lý, TP. Qui Nhơn, T . Bình Định A1

114 PHẠM NHẬT VY 19/04/1999 19/14 Nguyễn Thị  Minh Khai P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

115 NGUYỄN VĂN XÊ 01/01/1966 Ấp 4 X. Thạnh Lộc, H. Cai Lậy, T . T iền Giang A1

116 ĐINH VĂN XUÂN 20/01/1995 X. Hoài Xuân, H. Hoài  Nhơn, T. Bình Định A1

117 CAO BẢO YẾN 08/05/1999 15 Bình Đông P.15, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

118 LÊ THỊ HOÀNG YẾN 06/07/1983 584 Khu Phố 3 P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1

II.VẮNG LUẬT

119 TẠ KIỀU ANH 09/12/1995 70 Thống Nhất P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh A1

120 TRẦN VIỆT CƯỜNG 25/05/1998 Cát Hải  X. Tân Hải , H. Tân Thành, T . Bà Rịa - Vũng Tàu A1

121 TRẦN THỊ DUNG 09/02/1997 X. Phước Sơn, H. Tuy Phước, T. Bình Định A1

122 TẠ NGỌC HAI 10/02/1975 X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình A1

123 TRẦN VĂN HOÀN 29/08/1994 Trang Quan X. An Đồng, H. An Dương, TP. Hải  Phòng A1

124 PHẠM HOÀNG HUYNH 17/02/1998 Ấp 4 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T . Long An A1

125 MAI HỮU NGHĨA 15/02/1996 Ấp Phú Bình X. An Phú, H. Củ Chi , TP. Hồ Chí Minh A1

126 HOÀNG TÙNG NHÂN 11/06/1999 201 Lô 9 Cx Thanh Đa P.27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

127 PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ 29/07/1988 104 Đường 13 Kp5 P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP. Hồ Chí Minh A1

128 ĐINH BỈNH TÀI 13/08/1998 211 Lô D C/C Cô Giang P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

129 ĐỖ THỊ THU THANH 01/01/1998 X. Hoả Tiến, TP. Vị Thanh, T . Hậu Giang A1

130 PHẠM HỮU THẾ 16/11/1995 127/54/143 Tôn Đức Thắng P. An Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải  Phòng A1

131 PHÙNG DANH TRƯỜNG 16/04/1999 220/9A2 Xô Viết Nghệ Tĩnh P.21, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

132 NGUYỄN THỊ ÚT 01/01/1992 X. Phú Tân, H. Châu Thành, T . Hậu Giang A1



III.RỚT LuẬT A1

133 PHAN THỊ LỆ GIANG 25/11/1993 Ấp Thanh An X. Láng Dài , H. Đất Đỏ, T . Bà Rịa - Vũng Tàu A1

134 ĐỖ HUY HOÀNG 15/10/1994 79 Thích Quảng Đức P.04, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1

135 LÊ ĐỨC HỒNG 14/04/1998 Duy Viên X. Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh, T . Quảng Trị A1

136 PHẠM SĨ HƯNG 29/11/1998 Khóm 3 P.2, TP. Cao Lãnh, T . Đồng Tháp A1

137 NGUYỄN VĂN VĨNH LẠC 24/02/1992 Ấp Thanh Bình 1 X. Bình Châu, H. Xuyên Mộc, T . Bà Rịa - Vũng Tàu A1

138 TRẦN KIM LIÊN 21/10/1996 Bắc Sơn TT. Núi Sập, H. Thoại  Sơn, T . An Giang A1

139 MAI NHẬT LINH 12/10/1996 X. Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, T . Đắk Lắk A1

140 LÊ QUỐC LỢI 10/10/1997 P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, T . Đắk Nông A1

141 ĐÀO ĐÌNH LUYỆN 22/05/1998 Khu Phố 1 TT. Tân Châu, H. T ân Châu, T . Tây Ninh A1

142 HÀ THANH MINH 11/04/1997 Ấp Long Đại  X. Long Thành Bắc, H. Hòa Thành, T . Tây Ninh A1

143 PHAN NHẬT NAM 20/04/1999 Thôn 4 X. Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, T . Đắk Lắk A1

144 HUỲNH THỊ MỸ NGỌC 02/07/1993 122 Lô B Cư Xá Thanh Đa P.27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

145 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG 08/09/1998 1280/37 Phạm Thế Hiển P.05, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

146 VÕ TRỊNH HỒNG PHƯỚC 15/02/1997 Ấp 6 X. Phước Bình, H. Long Thành, T . Đồng Nai A1

147 NGUYỄN ĐỨC TÀI 02/01/1994 X. Thạnh Đông B, H. T ân Hiệp, T . Kiên Giang A1

148 ĐOÀN VĂN PHI THÀNH 19/04/1999 C2/23A Ấp 3 X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh A1

149 HỨA NGỌC THÀNH 22/12/1997 X. Đắk HRing, H. Đắk Hà, T . Kon Tum A1

150 TRẦN THỊ THU THẢO 29/12/1998 Tổ 42 TT. Liên Nghĩa, H. Đức T rọng, T . Lâm Đồng A1

151 NGUYỄN THÀNH TIẾN 31/12/1996 Mỹ Trung 2 X. Mỹ Thạnh Trung, H. T am Bình, T . Vĩnh Long A1

152 TRẦN KIM TIỀN 16/10/1991 Bắc Sơn TT. Núi Sập, H. Thoại  Sơn, T . An Giang A1

153 TRẦN VĂN T ÌNH 24/05/1999 X. Hòa Thắng, H. Bắc Bình, T . Bình Thuận A1

154 NGÔ THANH TRUNG 01/06/1994 301/56 Nguyễn Đình Chiểu P.05, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

155 ĐỖ THẾ TRƯỜNG 13/07/1997 Lâm Bình X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T . Ninh Thuận A1

156 CAO HỮU TRƯỜNG 22/08/1998 Thôn 5 X. Khuê Ngọc Điền, H. Krông Bông, T . Đắk Lắk A1

157 LÊ ĐÌNH TÚ 24/09/1993 130/54 Phạm Văn Hai  P.02, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1

IV. VẮNG HÌNH

158 ĐOÀN VĂN ANH 15/10/1989 X. Võng Xuyên, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội A1



159 LÊ THỊ NGỌC HÀ 11/09/1996 45M Khu Phố 5 P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP. Hồ Chí Minh A1

160 ĐOÀN VIỆT HUY 08/09/1994 Ấp 5 TT. Hộ Phòng, H. Giá Rai , T . Bạc Liêu A1

161 NGUYỄN MINH KHƯƠNG 28/04/1978 6/2N Quang Trung P.8, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1

162 VÕ TẤN TRÍ 07/07/1989 67Kb Cù Lao Thượng P. Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, T . Khánh Hòa A1

163 DƯƠNG ANH TUẤN 04/03/1980 145 Phố Huế P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội A1

V.RỚT HÌNH

164 HẠ THỊ DIỄN 01/01/1974 Phú Thọ X. An Long, H. Tam Nông, T . Đồng Tháp A1

165 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 22/04/1988 X. Gào, TP. Pleiku, T . Gia Lai A1

166 NGUYỄN MINH HOÀNG HUY 12/12/1998 127/25/11E Cô Giang P.01, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1

167 TRẦN VĂN HUY 30/12/1993 X. Đại  Bản, H. An Dương, TP. Hải  Phòng A1

168 TRẦN THỊ THU HUYỀN 19/09/1998 X. Đặng Sơn, H. Đô Lương, T . Nghệ An A1

169 PHAN NGUYỄN THẢO NHI 13/10/1998 TT. Sơn T ịnh, H. Sơn T ịnh, T . Quảng Ngãi A1

170 VÕ THỊ YẾN NHI 03/05/1996 P. Trà Bá, TP. Pleiku, T . Gia Lai A1

171 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 28/02/1998 5 Lô K Nguyễn Thức Tự P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1

172 VÕ THỊ THANH THÙY 21/04/1974 Ấp 1A X. Hòa Phú, H. Củ Chi , TP. Hồ Chí Minh A1

173 VÕ VĂN T IẾN 07/07/1992 X. T ịnh Long, H. Sơn T ịnh, T . Quảng Ngãi A1

174 HUỲNH MINH TRÍ 18/06/1999 274 Bùi Viện P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

V. GHEÙP TAY LAÙI

175 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 03/07/1969 X. Mỹ Yên, H. Bến Lức, T . Long An A1

176 LÊ QUỐC NAM 05/10/1990 Khu Phố B TT. Tân Hiệp, H. Tân Hiệp, T . Kiên Giang A1

177 PHAN HOÀNG THƠ 10/01/1981 1290 T ỉnh Lộ 10 P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1


